	PHÒNG GDĐT BA VÌ
TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH QUANG A

      
	       KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
        Môn : Toán – lớp 3

        Năm học 2023 - 2024
    (Thời gian làm bài: 35 phút)


Họ và tên học sinh : ..........................................................    Lớp: ...................

	Điểm

Ghi bằng số:..............

Ghi bằng chữ:...........
	Giáo viên coi

……………………..................

…………………….................
	Giáo viên chấm

………………………..........

……………………….........


A. PHẦN TRẮC NGHIỆM. ( 4 điểm)

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1 (0,5 điểm) : Kết quả của phép nhân  3 000 x 2 là : 
A . 2 000

     B. 5 000                C . 4 000                D. 6 000
Câu 2: (0,5điểm)  Số gồm 5 chục nghìn, 2 nghìn, 6 trăm, 4 chục, 9 đơn vị được viết là :  
A. 52 649                    B.  25 649             C. 62 549                     D.42 659
Câu 3. ( 0,5 điểm)  Tháng nào sau đây có 30 ngày?

         A. Tháng 2                  B. Tháng 4            C. Tháng 8                 D. Tháng 12

Câu 4: (0,5 điểm)  Số 21 được viết bằng chữ số La Mã là: 
          A. IV                           B. XXI                      C. XVI                       D. XIX
Câu 5: (1điểm)  Chu vi  hình chữ nhật ABCD là:
   A. 32cm

B.  23 cm

   C. 24cm

D.  12 cm

Câu 6: (1điểm)  Số 6 048 làm tròn đến chữ số hàng chục ta được số:
        A. 6 040                  B. 6 050                        C. 6 000                        D. 6 100
B. PHẦN TỰ LUẬN.  (6 điểm)

 Câu 1. ( 2 điểm) Đặt tính rồi tính. 
a. 15 902 + 38 199       b. 60 282- 28 098          c. 20 376 x 3            d. 37 605 : 5

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 2. ( 1 điểm) Tính giá trị của biểu thức 
                           24368 + 15 330 : 5
…………………………………………………………………………………..…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………
Câu 3. ( 2 điểm ) Một công ty dệt, ngày thứ nhất dệt được 1 712 sản phẩm, ngày thứ hai dệt được gấp đôi ngày thứ nhất. Hỏi cả hai ngày công ty dệt được bao nhiêu sản phẩm?
Bài giải

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 4. (1 điểm) . Tìm tổng của số lớn nhất có bốn chữ số với số nhỏ nhất có năm chữ số khác nhau ?
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ĐÁP ÁN CHẤM CUỐI HỌC KỲ II MÔN TOÁN LỚP 3
NĂM HỌC 2023 - 2024
  I. Phần trắc nghiệm. 4 đ

                    Câu 1 : D - 0,5 điểm

                    Câu 2 : A - 0,5 điểm

                    Câu 3 : B - 1điểm
                    Câu 4 : B - 1điểm
                    Câu 5 : C - 1 điểm
                    Câu 6: B - 1 điểm
II.   Phần Tự luận. 6 điểm
    Bài 1.( 2 điểm). Đặt và tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm.

    Bài 2. Tìm được X (1 điểm). 

    Bài 3.( 2 điểm)
  Ngày thứ hai dệt được: ( 0,25 điểm)

          1 712x 2= 3 424 ( sản phẩm)    ( 0,5 điểm)

 Cả ngày công ti dệt được là: (0,25 điểm)

         1 712+ 3 424= 5 136 ( sp)       (0,75 điểm)

             Đáp số: 5 136 sp ( 0,25 điểm)
 Bài 4. (1 điểm). Viết được phép trừ cho (0.5 điểm)

                                             9 999+ 10 234= 20 233
                                  Tính đúng kết quả cho ( 0,5 điểm)
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